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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung 

đối với trường hợp (F1) tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH  

COVID-19 HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc Thành lập khu cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-

19 tại Phòng khám Đa khoa khu vực Huổi Lóng (cũ) và Trường PTDT Bán trú 

THCS Mùn Chung, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo; 

Được sự ủy quyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 

Điện Biên; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 56 trường hợp (F1) tiếp 

xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Lý do, địa điểm, thời gian cách ly tập trung: 

 - Lý do thực hiện cách ly: Là những hành khách đi trên xe 27B-004.55, 27B-

004.51 từ Quảng Ninh – Hải Dương – Điện Biên đêm 02-03/02/2021; 27B-004.81 

từ hà Nội đi Mường Nhé chuyến đêm 30-31/02/2021 có 02 ca nhiễm và 04 ca nghi 

nhiễm; Những cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm dịch Pha Đin huyện Tuần 

Giáo có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 và những người đi từ vùng có 

dịch về. 
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- Địa điểm thực hiện cách ly: Tại khu cách ly tập trung Phòng khám Đa khoa 

khu vực Huổi Lóng (cũ), xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. 

- Thời gian thực hiện cách ly: Đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc với bệnh 

nhân mắc Covid-19 (F0) và nguồn lây nhiễm bệnh COVID-19. 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng Quyết định cách ly y tế tập trung, cá nhân 

có tên tại Điều 1 thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 

12/03/2020 của Bộ Y tế và các quy định nội quy tại khu cách ly tập trung. 

Tổ quản lý khu vực cách ly y tế tại cơ sở Cách ly tập trung (theo Quyết định 

số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2021, Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 

05/02/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) có nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo chế độ sinh hoạt, theo dõi, 

chăm sóc sức khỏe cho người được cách ly tập trung tại khu cách ly theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có 

liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhân: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Văn Đức 
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DANH SÁCH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY TẬP TRNG 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-BCĐ ngày 05/02/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tuần Giáo) 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Địa chỉ 
Ngày Tiếp 

xúc 

Ngày thực 

hiện cách ly 

tập trung 

Dự kiến ngày 

kết thúc cách 

ly tập trung 

Lý do cách ly 

tập trung 
Nam Nữ 

1.  Lò Thị Phương Nữ 2005 Pa Cá – Nà Tòng 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

2. Quàng Thị Toàn Nữ 1984 Bản Khá - Quài Cang 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

3. Lò Văn Thành Nam 2002 Bản Cuông – Quài Cang 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

4. Sùng A Vang Nam 2002 Phiêng Cải – Phình Sáng 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

5. Giàng A Minh Nam 1999 Phiêng Cải – Phình Sáng 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

6. Lường Văn Hặc Nam 1978 Bản Lói – Quài Tở 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

7. Tòng Thị Tình Nữ 1981 Bản Lói – Quài Tở 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

8. Giàng A Đề Nam 2001 Háng Khúa – Phình Sáng 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

9. Sùng A Vừ Nam 2000 Phiêng Cải – Phình Sáng 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

10. Lường Văn Thương Nam 1990 Huổi Hạ - TT Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

11. Cà Văn Soái Nam 1999 Bản Lập – TT Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

12. Lường Văn Chinh Nam 1990 Co Đứa – Mường Khong 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

13. Lường Thị Chung Nữ 1987 Co Đứa – Mường Khong 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

14. Lường Thị Ảnh Nữ 1995 Co Đứa – Mường Khong 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

15. Lường Thị Ảnh Nữ 2001 Co Đứa – Mường Khong 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

16. Lò Văn Tượi Nam 2002 Co Đứa – Mường Khong 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

17. Lường Văn Văn  Nam 1995 Co Đứa – Mường Khong 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

18. Lường Thị Tỉnh Nữ 1991 Huổi Hạ - TT Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

19. Lầu A Xà Nam 1985 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

20. Trần Duy Lâm Nam 1998 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

21. Bạc Cầm Thuận Nam 1985 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 
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22. Bùi Anh Đức Nam 1996 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

23. Vàng A Thu Nam 1992 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

24. Lò Văn Tỉnh Nam 1982 TTYT huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

25. Lò Văn Tuấn Nam 1990 TTYT huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

26. Nguyễn Mạnh Cường Nam 1996 TTYT huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

27. Cứ A Lử Nam 1983 BCH QS huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

28. Hà Ngọc Anh Nam 1994 Thanh tra Giao thông 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

29. Lường Văn Nguyên Nam 1991 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

30. Lường Văn Hân Nam 1998 Công an huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

31. Lò Văn Cường Nam 1992 Công an xã Phình Sáng 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

32. Tòng Văn Quynh Nam 1991 Công an Thị trấn 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

33. Phạm Minh Hoàng Nam 1995 TTYT huyện Tuần Giáo 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

34. Lường Văn Thuật Nam 1991 Bản Khá – Quài Cang 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

35. Lường Văn Sinh Nam 1995 Bản Món – Rạng Đông 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

36. Lò Thị Doan Nữ 1977 Che Phai – Chiềng Sinh 02/02/2021 05/02/2021 15/02/2021 Tiếp xúc F0 

37. Bạc Kim Trang Nữ 2000 Trường Xuân – TT Tuần Giáo 30/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 Tiếp xúc F0 

38. Nguyễn Thái An Nữ 2007 Trường Xuân – TT Tuần Giáo 30/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 Tiếp xúc F0 

39. Trần Thùy Linh Nữ 2001 Tân Lập – Quài Tở 30/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 Tiếp xúc F0 

40. Nguyễn Quang Huy Nam 2002 Trường Xuân – TT Tuần Giáo 30/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 Tiếp xúc F0 

41. Lường Thị Lợi Nữ 1989 Pom Ban – Quài Tở 30/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 Tiếp xúc F0 

42. Lò Thị Duyên Nữ 2002 Huổi Lốt – Mường Mùn 29/01/2021 05/02/2021 11/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

43. Lò Thị Bướm Nữ 2001 Huổi Lốt – Mường Mùn 29/01/2021 05/02/2021 11/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

44. Lò Thị Đông Nữ 2003 Huổi Lốt – Mường Mùn 29/01/2021 05/02/2021 11/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 



5 
 

45. Lò Thị Lợi Nữ 2002 Huổi Lốt – Mường Mùn 29/01/2021 05/02/2021 11/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

46. Lò Thị Kim Nữ 2001 Huổi Lốt – Mường Mùn 29/01/2021 05/02/2021 11/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

47. Mùa Thị Dung Nữ 1999 Chu Lú – Pú Nhung 03/02/2021 05/02/2021 16/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

48. Vàng A Thu Nam 1994 Chu Lú – Pú Nhung 03/02/2021 05/02/2021 16/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

49. 
Vàng Thị Thanh 

Hương 
Nữ 2017 Chu Lú – Pú Nhung 03/02/2021 05/02/2021 16/02/2021 

Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

50. Ly Thị Mỷ Nữ 1998 Chu Lú – Pú Nhung 03/02/2021 05/02/2021 16/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

51. Lò Thị Trang Nữ 2001 Bản Cọ - Quài Nưa 01/02/2021 05/02/2021 14/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

52. Lường Văn Niệm Nam 1996 Bản Ten – Quài Nưa 03/02/2021 05/02/2021 16/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

53. Quàng Thị Toản Nữ 1995 Bản Ten – Quài Nưa 03/02/2021 05/02/2021 16/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

54. Lường Văn Thương Nam 2002 Bản Ten – Quài Nưa 04/02/2021 05/02/2021 17/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

55. Tráng A Tú Nam 2002 Háng Khúa – Phình Sáng 04/02/2021 05/02/2021 17/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 

56. Tráng A Nếnh Nam 2001 Háng Khúa – Phình Sáng 04/02/2021 05/02/2021 17/02/2021 
Cẩm Giàng – 

Hải Dương 
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